
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 919, Tờ bản đồ số 8, DT743C, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, 
Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

15/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LLT

3702893575

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LLT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

7. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

11. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

15. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

16. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

17. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

19. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

20. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

21. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

22. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

23. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

24. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

25. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

26. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

27. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

28. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

29. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

32. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trẻ em.

4764(Chính)

33. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1BÙI VĂN 
TRỌNG

Xóm 6, Xã Thanh 
Xuân, Huyện Thanh 
Hà, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 030086007053

2ĐỖ VĂN 
QUÂN

Thôn Phú Cả, Xã 
Liên Hòa, Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

1.000.000.000 50,000 135638273

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030086007053
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm 6, Xã Thanh Xuân, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VĂN TRỌNG Nam

02/04/1986 Kinh Việt Nam

17/04/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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